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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

 

  

ĐẦU TƯ CÔNG TĂNG TỐC 

NHẬN ĐỊNH CHÍNH 

Võ Thế Vinh – Chiến lược 

Thị trường duy trì được xu hướng hồi phục lẫn mức thanh khoản 

tích cực trong tuần qua, nhóm BĐS khu công nghiệp với ITA, KBC, 

SNZ, TIP, SIP, NTC hay có liên quan tới BĐS khu công nghiệp dù 

thuộc ngành khác như PHR là nhóm có sức bật đáng chú ý. Nhóm 

vật liệu như HPG, HSG, nhóm cổ phiếu tài chính như Ngân hàng 

với VCB, Chứng khoán có SSI cũng cho thấy đà tăng. Tuần qua 

quỹ  quỹ  iShare Frontier ETF cũng có phiên cơ cấu danh mục 

định kỳ khiến thanh khoản thị trường được đẩy lên. 

Với mức tăng 17.5% yoy cho tháng 5 và 15.6% yoy cho lũy kế 5 

tháng, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đã đạt mức 

cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Rõ ràng Chính phủ đã có 

hành động cụ thể để giải quyết 1 trong những điểm nghẽn của 

dòng vốn trong vài năm gần đây. Và đây có thể coi là kết quả tích 

cực vượt 1 kỳ vọng chung của thị trường. 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Đỗ Trung Nguyên – Chiến lược  

Thị trường tuần vừa qua vẫn đang tăng nhưng rủi ro thì lại tiếp 

tục lớn hơn so với tuần trước đó nữa. Do đó, như đã đề cập sớm 

từ tuần trước, thắt chặt chiến lược tiếp tục là việc được ưu tiên. 

Việc chấp nhận rủi ro (risk-on) vẫn có thể duy trì nhưng điểm 

vào cần phải chặt chẽ và mức chịu rủi ro cần nhỏ. Ưu tiên lúc này 

là dần dần hiện thực hóa các khoản lãi đã có và nhanh chóng hơn 

nữa trong việc xử lý các khoản lỗ. 

 

VN-INDEX 
 

Điểm số 864.47 

Tuần qua (WoW) +1.38% 

Từ đầu năm (YTD) -10.57% 

Khối lượng khớp lệnh 

trung bình 1 phiên 
10.90% 

Giá trị khớp lệnh trung 

bình 1 phiên 
7.37% 

P/E 14.06 

P/B 1.94 

 

HNX -INDEX 
 

Điểm số 109.81 

Tuần qua (WoW) +2.59% 

Từ đầu năm (YTD) +6.62% 

Khối lượng khớp lệnh 

trung bình 1 phiên 
-13.77% 

Giá trị khớp lệnh trung 

bình 1 phiên 
-3.75% 

P/E 9.25 

P/B 0.99 

 

 

Nội dung Trang 

Nhận định VN-Index 1-2 

Diễn biến cổ phiếu đáng chú ý 3 

Thống kê thị trường 4 

Thông tin đáng chú ý 5-7 

Lịch đầu tư tuần tới 8 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

NHẬN ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 

Võ Thế Vinh – Chiến lược đầu tư 

Mức tăng giảm trong tháng của VN-Index trong 5 năm gần nhất. (nguồn: Bloomberg) 

Đà hồi phục ấn tượng của VN-Index trong tháng 4 tiếp tục được nối dài sang tháng 5 với lực 

đẩy chủ yếu đến tờ dòng vốn trong nước. Bối cảnh vĩ mô Thế giới hiện tại đang trở nên phức 

tạp. Dịch bệnh có dấu hiệu suy giảm tại các nước châu Âu và châu Mỹ nhưng lại xuất hiện nguy 

cơ bùng phát lần 2 tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Căng thẳng Mỹ Trung leo thang nhanh chóng, 

đặc biệt là lại 1 số điểm nóng trong quan hệ giữa quốc gia này như WHO, Đài Loan và đặc biệt 

là Hongkong. Dòng vốn thụ động, đặc biệt là đầu tư theo chỉ số đã có sự thay đổi và tiếp tục 

tập trung vào thị trường phát triển và đặc biệt là Mỹ trong bối cảnh như vậy. Mặt tích cực tại 

giao dịch nước ngoài là đà bán ròng đã giảm mạnh sau khi quỹ đầu tư chỉ số VN Diamond đã 

bắt đầu giao dịch. 

Ngược lại, các nhà đầu tư chủ động nước ngoài (phần lớn là tổ chức) đã luôn duy trì kỳ vọng 

trong dài hạn vào Việt Nam. Ví dụ có thể kể tới Dragon capital tiếp tục giải ngân mạnh sau khi 

huy động được vốn mới. Đặc biệt, tại ngành đang chịu nhiều yếu tố tác động tiêu cực là Bia, 

các nhà đầu tư Thái Lan đã khẳng định cam kết tham gia trong dài hạn của mình và bác bỏ 1 

số thông tin báo chí về việc nhà đầu tư Thái đang tìm đối tác thoái vốn tại SAB. 

Rất nhiều doanh nghiệp trong nước đang tiến hành đợt Đại hội Cổ đông thường niên. Nhìn 

chung kế hoạch kinh doanh phần đông đều cho thấy ảnh hưởng của Covid19 ở chiều tiêu cực 

tuy nhiên vẫn có doanh nghiệp ở 1 số ngành cho thấy kỳ vọng tích cực như vật liệu xây dựng, 

xây dựng, bất động sản khu công nghiệp.  

Số liệu kinh tế vĩ mô tháng 5 đã tiếp tục cho thấy sự hồi phục kinh tế sẽ dựa vào nội lực khi 

đầu tư công tăng tốc bù lại cho nguồn vốn FDI giảm đi 7%. Dù duy trì được việc suất siêu, kim 

ngạch xuất nhập khẩu đều suy giảm. CPI tháng 5 giảm 0.03% mom và giảm 1.24% yoy, đạt 

mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 (nhưng lưu ý mức bình quân 5 tháng vẫn ở mức 

cao). Mặt bằng lãi suất đang cho thấy xu hướng hạ sau động thái hạ lãi suất điều hành. 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

VNINDEX CVPT: Đỗ Trung Nguyên – Chiến lược đầu tư 

 (Đồ thị ngày của VNIndex) 

Nhận định 

VNINDEX kết thúc tuần vừa qua tăng 1.4% và là tuần có mức tăng nhỏ nhất 

trong 4 tuần gần nhất. Chỉ số chung tăng trong hai ngày đầu tuần nhưng giảm 

tương đối lớn trong ngày thứ tư giữa tuần, rồi lại hồi phục trong hai ngày còn 

lại. Về mặt biên độ, phiên giảm ngày thứ tư chưa đẩy VNINDEX xuống thấp 

mức đáy tạo vào ngày thứ sáu tuần trước đó nữa, tức là chúng ta vẫn đang 

có đáy sau cao hơn đáy trước. Tuy nhiên, nếu tới đây VNINDEX lại có một 

phiên giảm trước khi vượt qua được mức điểm của ngày thứ ba tuần vừa qua 

thì chúng ta sẽ có một đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đó cũng là một dấu 

hiệu cho thấy sự rạn nứt trong cấu trúc tăng của xu hướng ngắn hạn hiện tại 

(tính từ đầu tháng 05/2020). 

Về mặt cấu trúc intraday thì trong ba tuần gần nhất trạng thái của VNINDEX 

vẫn chưa thay đổi, chủ đạo xu hướng vẫn là tăng và khá đều đặn dù không 

lớn và nhanh, và nội trong một ngày giao dịch vẫn có những nhịp giảm nhỏ. 

Cấu trúc này chưa có dấu hiệu rạn nứt hay chấm dứt. 

Thực tế là với diễn biến trong tuần vừa qua thì các đỉnh và đáy của VNINDEX 

nhìn trên khung diễn biến theo ngày đang sít lại gần nhau và đây là điều 

không tốt. Dù đà tăng vẫn đang duy trì nhưng rủi ro suy yếu lúc này đã là lớn 

hơn tuần trước đó nữa. Mục tiêu ngắn hạn vẫn được duy trì ở vùng 885 – 

890 nhưng con số tuyệt đối không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng là 

trạng thái của thị trường và sự sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra, và 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

tình huống thị trường suy yếu hoàn toàn trước khi chạm mục tiêu tuyệt đối 

lúc này là có thể xảy ra. 

 

 

 

 

Ngưỡng Vùng điểm của VNIndex 

Hỗ trợ 

800 

820 

840 

Kháng cự 
865 – 870 

885 – 890 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

FACTSET - DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA 

ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG (P/E lịch sử 12 tháng gần nhất) 

 

 

 

BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH TRONG TUẦN 

 

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

Biến động các nhóm ngành tuần qua
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

 

DÒNG TIỀN TRÊN THỊ TRƯỜNG 

GIAO DỊCH THEO NHÀ ĐẦU TƯ  

 

 

 

  

Bất động sản, 
25%

Ngân hàng, 
15%

Tài nguyên cơ 
bản, 14%

Thực phẩm và 
Đồ uống, 11%

Xây dựng và 
Vật liệu, 7%

Đóng góp thanh khoản trong tuần
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

KHỐI NGOẠI  

Top khối ngoại mua ròng Top khối ngoại bán ròng 

Mã Thay đổi 1w Giá trị (tỷ) Mã Thay đổi 1w Giá trị (tỷ) 

VCB 5.19% 204.92 HPG 0.55% 202.55 

VNM 0.52% 163.06 VJC -0.88% 66.10 

FUESSVFL -0.43% 103.75 CII -2.03% 62.80 

VHM 0.13% 102.89 CRE 5.23% 60.97 

PHR 11.87% 53.35 E1VFVN30 0.37% 48.93 
 

 

 

 

 

25/05/2020 26/05/2020 27/05/2020 28/05/2020 29/05/2020 Cả tuần

HOSE -78.66 -39.35 -115.61 279.68 -52.67 -6.61

HNX -27.34 -2.24 3.11 2.25 -25.16 -49.38

Hoạt động khối ngoại trong tuần

HOSE HNX

-10,000.00

-8,000.00

-6,000.00

-4,000.00

-2,000.00

 -

 2,000.00

 4,000.00

Giao dịch NĐTNN 12 tháng gần nhất trên 2 sàn
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

TỔ CHỨC (37 Quỹ được theo dõi) 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI 

Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

CAG HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VTL HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

HVT HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

SDA HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

TJC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

HHN Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

ACS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

HLB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

PXL Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VTO HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 24/06/20 

SGC HNX 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền 

mặt (1.200 đ/cp) 29/05/20 01/06/20 17/06/20 

MAC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

DVC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

BCF HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

NNC HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 18/06/20 

MQN Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

CVC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

BKC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

LIX HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 24/06/20 

NAG HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

LIX HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 24/06/20 

CX8 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

IDV HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp) 29/05/20 01/06/20 10/06/20 

CDH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VNP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

RCC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

IN4 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

HLS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

SOV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

SIV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

MTH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

LLM Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

TUG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VPR Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

TTJ Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

GEX HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 18/06/20 

VPS HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 24/06/20 

ICT HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 19/06/20 

BRC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   29/05/20 

LHG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 22/06/20 

MTP Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp) 29/05/20 01/06/20 22/06/20 

BDW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

DCR Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VGC HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 19/06/20 

LMH HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 30/06/20 

BHN HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

CTX HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

PTI HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

SPP Upcom Giao dịch 25.120.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 29/05/20 29/05/20 29/05/20 

HFT Upcom Giao dịch 51.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29/05/20 29/05/20 29/05/20 

CMS HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

SHX Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

ADS HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 27/06/20 

HNF Upcom Giao dịch 10.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29/05/20 29/05/20 29/05/20 

NSS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

GMD HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 22/06/20 

LAF HSX ĐHĐCĐ thường niên 2020   29/05/20 

SVT HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 26/06/20 

GMC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 2 29/05/20 01/06/20 24/06/20 

NBW HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (900 đ/cp) 29/05/20 01/06/20 26/06/20 

HFB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

KSB HSX ĐHĐCĐTN 2020   29/05/20 

OPC HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 19/06/20 

CIA HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VMG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

KLM Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

FOC Upcom 

Trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp), trả cổ tức bằng 

cổ phiếu (tỷ lệ 25%) 29/05/20 01/06/20 29/06/20 

VNT HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VAV Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500đ/cp) 29/05/20 01/06/20 10/06/20 

SVC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   29/05/20 

HRC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   29/05/20 

PEN HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

NHC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

VID HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 26/06/20 

HPG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 25/06/20 

NTL HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 27/06/20 

FTM HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 25/06/20 

MPY Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

GLW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

PDV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 29/05/20 01/06/20 29/05/20 

IMP HSX ĐHĐCĐ TN năm 2020  08/04/20 30/05/20 

HQC HSX ĐHĐCĐ thường niên 2020   30/05/20 

CKG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   30/05/20 

VDP HSX ĐHĐCĐ thường niên 2020   30/05/20 

DXG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   30/05/20 

LCG HSX ĐHĐCĐ thường niên 2020   30/05/20 

TLH HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 2   30/05/20 

TAN Upcom Giao dịch 270.185 cổ phiếu ĐKGD bổ sung 01/06/20 01/06/20 01/06/20 

SD5 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

BDG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

TIG HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

ACV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

AST HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

SC5 HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   01/06/20 

CVT HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 27/06/20 

DXD Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

MVC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

HFC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

HRB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

ORS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

AFX Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

KHD Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

SVL Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

PGV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

EFI Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

QLT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

DPC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

DZM HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

BCC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

TVW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

MFS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

CVN HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

HBH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

NBT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

CPI Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

CMW Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

HCI Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

A32 Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp) 01/06/20 02/06/20 16/06/20 

HHR Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.360đ/cp) 01/06/20 02/06/20 17/06/20 

CDO Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

FT1 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

MKP Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

STK HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 22/06/20 

VCI HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 24/06/20 

BSH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

TH1 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

L14 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

DCL HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 24/06/20 

DTA HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 29/06/20 

SFG HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 26/06/20 

VXP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

VGV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

HDW Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

LM3 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

KDH HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

PNT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 01/06/20 02/06/20 01/06/20 

CMV HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 20/06/20 

ALT HNX 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

FUCTVGF1 HSX ĐHNĐT thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

SFI HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 26/06/20 

CE1 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

DPR HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 18/06/20 

TVS HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

SWC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

CAB Upcom Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

FUCTVGF2 HSX ĐHNĐT thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

SCD HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 24/06/20 

BMD Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

BVS HNX Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

STG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 30/06/20 

MEC Upcom Giao dịch 8.353.620 cổ phiếu đăng ký giao dịch 02/06/20 02/06/20 02/06/20 

DRH HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 25/06/20 

PVX HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

CE1 Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) 02/06/20 03/06/20 12/06/20 

NNG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

SGT HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

EME Upcom Đại hội cổ đông thường niên 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

STC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

TS3 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

MBB HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 24/06/20 

MEF Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

SCS HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 26/06/20 

RTS Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.350đ/cp) 02/06/20 03/06/20 19/06/20 

DDV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

DNS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

NOS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

HC1 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

T12 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

TLP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

TVH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

TSJ Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

TCK Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

NQT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

KCB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

TLG HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 24/06/20 

FIT HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 26/06/20 

SAC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/20 03/06/20 02/06/20 

VNE HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

VDM Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

MEG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

TPS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

HEV HNX 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền 

mặt (1.300 đ/cp) 03/06/20 04/06/20 24/06/20 

VXB HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 
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Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

TKA Upcom Giao dịch 3.800.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 03/06/20 03/06/20 03/06/20 

TVS HSX Giao dịch 10.000.000 cp niêm yết bổ sung   03/06/20 

PNP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

PNG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

DP3 HNX 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền 

mặt (7.000 đ/cp) 03/06/20 04/06/20 29/06/20 

HNP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

CCA Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

FDC HSX ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019   03/06/20 

VNG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 30/06/20 

MCT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

TQW Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

IFC Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

PXA Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

HTN HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

UDC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 24/06/20 

CNN Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (934đ/cp) 03/06/20 04/06/20 15/06/20 

MCC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

CEG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

IBC HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

PTT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

PVP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

LGC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 15/06/20 

HFS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

GDT HSX Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 (2.000 đ/cp) 03/06/20 04/06/20 12/06/20 

HBE HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

PTO Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

MSC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

TV1 Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

HMH HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

MNB Upcom 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền 

mặt (2.500đ/cp) 03/06/20 04/06/20 30/09/20 

PTH Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

ITD HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 03/06/20 04/06/20 30/06/20 

TVP Upcom 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 

2019 03/06/20 04/06/20 03/06/20 

SIG Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

LIC Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 
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BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Tuần từ 01/06/2020 đến 05/06/2020 

Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

Ngày GD 

không 

hưởng 

quyền 

Ngày đăng 

ký cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện 

S99 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

NNB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

PMS HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.714 đ/cp) 04/06/20 05/06/20 29/06/20 

NTP HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000 đ/cp) 04/06/20 05/06/20 26/06/20 

TTT HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

TCS HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

KSD HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

VDT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

HAD HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

HAM Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

CLG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

AVC Upcom Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

VFG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 26/06/20 

VIB Upcom 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

DDN Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

DHB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

SGN HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   04/06/20 

DID HNX Giao dịch 8.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch 04/06/20 04/06/20 04/06/20 

VDN Upcom Đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

CKD Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

TNI HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 18/06/20 

VLB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

NHV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

DNR Upcom 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông, trả cổ tức bằng tiền 

mặt (1.500đ/cp) 04/06/20 05/06/20 30/06/20 

EID HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

ARM HNX Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp) 04/06/20 05/06/20 25/06/20 

BII HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

BTB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

VSI HSX Trả cổ tức năm 2019 (1.500 đ/cp) 04/06/20 05/06/20 25/06/20 

VLP Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

VLC Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp) 04/06/20 05/06/20 18/06/20 

CGV Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

TND Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

D11 HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/06/20 05/06/20 04/06/20 

WSB Upcom Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

VIC HSX Giao dịch 154.314.159 cp niêm yết bổ sung   05/06/20 
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HHG HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

AME HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

TKC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

TAN Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

PXS HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

VLG Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

ASP HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   05/06/20 

STB HSX ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (trực tuyến)   05/06/20 

ITA HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020  18/05/20 05/06/20 

DHC HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 26/06/20 

HPU Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

VNS HSX ĐHCĐ thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 30/06/20 

VRC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 26/06/20 

BPC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

BIO Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 06/06/20 05/06/20 

DBM Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 06/06/20 05/06/20 

CRC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

PCT HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

ASP HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   05/06/20 

BSC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

WCS HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

LHC HNX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

HCT HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

SVN HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

HNE Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

CSC HNX Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

HNR Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

PCC Upcom 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền 

mặt (1.000đ/cp) 05/06/20 08/06/20 19/06/20 

ITS Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

HTM Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 05/06/20 08/06/20 05/06/20 

RDP HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   06/06/20 

RDP HSX ĐHĐCĐ thường niên 2020   06/06/20 

TCO HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   06/06/20 

LGL HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 07/06/20 08/06/20 27/06/20 
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VIETNAM INVESTMENT 
SECURITIES COMPANY 

Điện thoại tư vấn: 
(024) 35.730.073 

Điện thoại đặt lệnh:  
(024) 35.779.999 

Email: ivs@ivs.com.vn   
Website: www.ivs.com.vn 

P9-10, Tầng 1, Chamvit 
Tower 

Điện thoại: 
(024) 35.730.073 

Fax: (024) 35.730.088 

Lầu 4, Số 2 BIS, Công 
Trường Quốc Tế, P. 6, 

Q. 3, Tp.HCM 

Điện thoại: 
(028) 38.239.966 

Fax: (028) 38.239.696 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo, bản tin này được cung cấp bởi Công ty chứng khoán đầu tư Việt Nam – Vietnam Investment 

Securities Company (IVS). Nội dung bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo và các nhận định trong 

báo cáo được đưa ra dựa trên đánh giá chủ quan của người viết. Mặc dù mọi thông tin được thu thập từ 

các nguồn đáng tin cậy, nhưng IVS không đảm bảo tính chính xác của các thông tin và không chịu trách 

nhiệm đối với các quyết định mua bán do tham khảo thông tin này. 
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